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TÓM TẮT  
Đánh giá là thành tố quan trọng trong quá trình dạy học và năng lực khoa học là một trong 

những năng lực cốt lõi cần hình thành và phát triển cho học sinh phổ thông. Trong giai đoạn đầu ở 
cấp tiểu học, môn Tự nhiên và Xã hội đóng vai trò chính trong việc hình thành và phát triển năng 
lực khoa học cho học sinh. Vì vậy, đổi mới việc đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn 
Tự nhiên và Xã hội là một yếu tố cần thiết, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới trong dạy học ở nhà 
trường tiểu học. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về đánh giá hoạt động học tập môn Tự 
nhiên và Xã hội theo tiếp cận năng lực, đề xuất một số nguyên tắc đánh giá và minh họa một số công 
cụ đánh giá năng lực khoa học. 

Từ khóa: đánh giá năng lực; học sinh tiểu học; môn Tự nhiên và Xã hội; năng lực khoa học 
 

1. Giới thiệu 
Đánh giá hoạt động học tập của học sinh là một trong những thành tố quan trọng của 

quá trình dạy học, diễn ra một cách liên tục giữa sự tương tác của học sinh với học sinh và 
giáo viên với học sinh (Molin et al., 2021; Nguyen & Dao, 2019; Sai et al., 2017; Trinh & 
Pham, 2019). Các thông tin được thu thập và phân tích một cách đầy đủ, có giá trị, nhằm 
đưa ra những quyết định có liên quan đến hoạt động học tập của học sinh như trải nghiệm 
về học tập, những hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế (Molin et al., 2021; 
Nguyen & Dao, 2019; Sai et al., 2017). Thông qua các thông tin và phản hồi từ hoạt động 
đánh giá, học sinh điều chỉnh hoạt động học tập của cá nhân; giáo viên điều chỉnh phương 
pháp dạy học nhằm phù hợp với khả năng tiếp cận của học sinh (Kruit et al., 2020; Molin et 
al., 2021; Nguyen & Dao, 2019; Sai et al., 2017). Bên cạnh đó, quá trình đánh giá cũng phản 
hồi thông tin cho phụ huynh, các nhà quản lí, các tổ chức hoạch định chính sách giáo dục 
(Nguyen & Dao, 2019; NASEM, 1996; Pellegrino, 2012; Sai et al., 2017).   
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Môn Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 
(GDPT) ở nhiều quốc gia trên thế giới (OECD, 2019). Môn học này gồm các kiến thức liên 
ngành về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Mục tiêu của môn học khơi gợi sự 
tò mò, ham học hỏi khoa học và phát triển trách nhiệm công dân của học sinh về các vấn đề 
môi trường tự nhiên và xã hội (MOET, 2018a; MOET, 2018b). Ở Việt Nam, môn học này 
được giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 3 với các chủ đề như: Gia đình, Nhà trường, Cộng đồng địa 
phương, Thực vật và Động vật, Con người sức khỏe, Trái Đất và Bầu trời (MOET, 2018b). 
Môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành các năng lực chung và phẩm chất, đặc biệt là 
hình thành và phát triển năng lực khoa học cho học sinh (MOET, 2018a; MOET, 2018b).  

Đổi mới đánh giá trong hoạt động dạy học được xem là một trong những vấn đề quan 
trọng đảm bảo tính đồng bộ, khách quan trong việc đổi mới giáo dục (Rojas et al., 2021). Do 
đó, trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, giáo viên cần có sự đổi mới 
trong việc đánh giá hoạt động học tập môn Tự nhiên và Xã hội bên cạnh những thay đổi về 
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Hoạt động đánh giá cần diễn ra trong suốt thời 
gian học tập, với đa dạng công cụ và hình thức nhằm khuyến khích sự học tập của học sinh, 
tạo cơ hội cho sự điều chỉnh hoạt động học tập của học sinh cũng như hoạt động dạy học của 
giáo viên (MOET, 2018a). Nghiên cứu này sẽ phân tích các thành phần về năng lực khoa 
học cũng như hoạt động đánh giá năng lực khoa học và minh họa một số công cụ đánh giá 
năng lực khoa học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học.  
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là hoạt động đánh giá năng lực khoa học của học sinh tiểu học 
trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo định hướng phát triển năng lực. 

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp phân tích và tổng 
hợp (Tran, 2019). Nghiên cứu đã phân tích và tổng hợp hệ thống lí luận về đánh giá năng 
lực, phẩm chất của học sinh ở tiểu học, đặc điểm năng lực khoa học trong môn Tự nhiên và 
Xã hội, chương trình GDPT 2018 và văn bản quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động đánh giá năng lực khoa học. 
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Năng lực khoa học 
3.1.1. Định nghĩa  

Thuật ngữ “năng lực khoa học” được sử dụng lần đầu bởi James Bryant Conant vào 
những năm 1940 và phổ biến đến công chúng qua bài báo “Năng lực khoa học: Ý nghĩa của 
nó với nhà trường Hoa Kì” xuất bản vào năm 1958 bởi Paul DeHart Hurd (Bybee, 2010). 
Mặc dù, các nghiên cứu có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng đều có điểm chung là 
nhấn mạnh đến khả năng vận dụng tri thức khoa học vào tình huống thực tế (Bảng 1).  

Hình thành và phát triển năng lực khoa học cho học sinh là một trong những mục tiêu 
của nhiều chương trình GDPT trên thế giới (Bybee, 2010; Hodson, 2020; Wang, Lavonen & 
Tirri, 2019). Đây cũng là một trong những năng lực cơ bản trong thế kỉ XXI (Koerber & 
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Osterhaus, 2021). Đặc biệt, một số chương trình giáo dục khoa học không có sự xuất hiện 
thuật ngữ này trong chương trình nhưng chương trình được xây dựng theo tiếp cận năng lực 
khoa học, Phần Lan là một điển hình (Wang, Lavonen, & Tirri, 2019). Tùy theo mục tiêu 
chương trình giáo dục khoa học của mỗi quốc gia, năng lực khoa học sẽ được xây dựng theo 
nhiều cách khác nhau như: nhấn mạnh tầm quan trọng nội dung các chủ đề khoa học và 
phương pháp làm việc khoa học; chú trọng bối cảnh khoa học và việc áp dụng kiến thức 
khoa học vào cuộc sống; nhấn mạnh đến việc học tập khoa học góp phần làm thay đổi hành 
vi của cá nhân và xã hội, hướng đến việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội (Bybee, 2010; 
Wang, Lavonen & Tirri, 2019). Trong nghiên cứu này, năng lực khoa học được hiểu là khả 
năng vận dụng những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh để hòa nhập và 
ứng xử phù hợp, đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề thường gặp trong tự nhiên và 
đời sống dựa trên những bằng chứng khoa học. Theo cách tiếp cận này, định nghĩa năng lực 
khoa học có sự tiệm cận với xu thế quốc tế và thống nhất với chương trình GDPT 2018. Vì 
vậy, để hình thành và phát triển năng lực khoa học, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh 
tích cực, tự giác xây dựng, kiến tạo những hiểu biết về tri thức khoa học; tìm hiểu thế giới 
tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng những tri thức khoa học trong giải quyết các vấn 
đề của thực tiễn cuộc sống.     

Bảng 1. Một số định nghĩa về năng lực khoa học 
Tác giả Nội hàm 

Viện hàn lâm Quốc gia 
Hoa Kì (NASEM, 1996) 

Năng lực khoa học là những kiến thức và hiểu biết về các khái niệm 
và quy trình khoa học cần thiết để cá nhân ra quyết định, tham gia vào 
các vấn đề khoa học, kĩ thuật, văn hóa và kinh tế của đất nước. 

Paul DeHart Hurd, 1958 
(dẫn theo Bybee, 2010). 

Năng lực khoa học là sự hiểu biết về khoa học và vận dụng những hiểu 
biết này vào các trải nghiệm trong cuộc sống.   

Tổ chức Kinh tế thế giới 
(OECD, 2019) 

Năng lực khoa học là khả năng vận dụng các hiểu biết, ý tưởng khoa 
học và thay đổi cách tương tác về thế giới tự nhiên với tư cách của một 
công dân. 

Kähler et al., 2020 

Năng lực khoa học là sự hiểu biết về các khái niệm và quy trình khoa 
học. Thông qua sự hiểu biết này cho phép cá nhân hòa nhập vào cuộc 
sống hiện đại và giải quyết các tình huống khoa học trong đời sống 
hàng ngày.  

3.1.2. Cấu trúc  
Theo quan điểm của PISA, năng lực khoa học gồm các thành phần: giải thích các hiện 

tượng một cách khoa học; đánh giá và thiết kế nghiên cứu; diễn giải dữ liệu và bằng chứng 
một cách khoa học (OECD, 2019). Theo Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kì, năng lực khoa học 
gồm các thành phần: bối cảnh về nội dung khoa học; cách thức tìm hiểu và khám phá tri thức 
khoa học; sự kết nối liên ngành trong việc giải quyết các vấn đề (NASEM, 2013). Chương 
trình GDPT 2018 đã xác định năng lực khoa học được thể hiện qua các hoạt động (Bảng 2): 
nhận thức khoa học; tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
(MOET, 2018a). 
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Nhìn chung cấu trúc năng lực khoa học được diễn đạt khác nhau, nhưng đều nhấn 
mạnh đến sự hiểu biết và trách nhiệm của cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề tự nhiên 
và xã hội. Dựa vào cấu trúc năng lực khoa học (Bảng 2) cho thấy chương trình GDPT môn 
Tự nhiên và Xã hội đã có sự tiệm cận quốc tế (Le & Nguyen, 2020). Các thành phần năng 
lực khoa học trong chương trình có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại nhằm giúp học 
sinh hình thành và phát triển những kiến thức, phương pháp khoa học để thu thập thông tin 
và phân tích, suy luận để đưa ra các quyết định một cách khoa học. Thông qua quá trình tìm 
hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, học sinh có cơ hội tự khám phá kiến thức 
và rèn luyện các kĩ năng khoa học. Đồng thời, quá trình vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
giúp học sinh nhận ra vai trò của tri thức khoa học trong đời sống và ảnh hưởng của các tác 
động của con người đối với môi trường tự nhiên và xã hội. 

Bảng 2. Cấu trúc thành phần năng lực khoa học 
 trong chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên – Xã hội 

Thành phần năng lực Nội hàm   

Nhận thức khoa học Những hiểu biết cơ bản, nền tảng về các sự vật, hiện tượng đơn 
giản trong thế giới tự nhiên và xã hội dưới góc độ nhận thức. 

Tìm hiểu môi trường tự 
nhiên và xã hội xung quanh 

Cách thức khám phá môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh 
thông qua việc đặt câu hỏi, quan sát và so sánh, phân biệt các sự 
vật hiện tượng. 

Vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học 

Khả năng vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tự nhiên và xã hội 
để giải thích và thể hiện những ứng xử phù hợp với một số vấn đề 
thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống. 

(MOET, 2018b) 
3.2. Đánh giá năng lực  
3.2.1. Định nghĩa 

Đánh giá hoạt động học tập theo tiếp cận năng lực (đánh giá năng lực) phổ biến từ 
những năm 1960 tại Hoa Kì và sau đó có sự lan rộng trên thế giới (Nguyen, 2016). Đánh giá 
năng lực có nhiều cách định nghĩa khác nhau như (Bảng 3).  

Từ các định nghĩa trên cho thấy, đánh giá năng lực là quá trình thu thập thông tin để 
đưa ra các kết luận về sự phát triển năng lực của học sinh thông qua những bằng chứng về 
mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập (Arora et al., 2018; Le & Phan, 2016), nhấn mạnh 
đến các yếu tố thực tiễn (Nguyen & Dao, 2019; Nguyen et al., 2016; Pil, 2011). Điều này 
hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đánh giá hoạt động học tập của học sinh trong chương trình 
GDPT 2018 (MOET, 2018a) và quy định ban hành về hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học 
(MOET, 2020). Vì vậy, để đánh giá hoạt động học tập của học sinh trong dạy học ở nhà 
trường tiểu học, giáo viên cần phải tổ chức các hoạt động gắn với bối cảnh thực tiễn, tạo 
điều kiện cho học sinh khám phá, tìm tòi kiến thức. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp 
và công cụ đánh giá. Tạo cơ hội cho học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, kết hợp 
đánh giá của giáo viên nhằm bước đầu hình thành khả năng đánh giá, tự đánh giá và cải thiện 
năng lực học tập của học sinh.   
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Bảng 3. Một số định nghĩa về đánh giá năng lực 
Tác giả Nội hàm 

Pil, 2011 
Đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ trong bối 
cảnh có ý nghĩa. 

Le & Phan, 2016 

Đánh giá năng lực là hình thức đánh giá người học căn cứ vào các tiêu chí 
cần đạt được đối với từng loại năng lực trên từng đối tượng nghiên cứu 
dựa vào công cụ đánh giá theo một quy trình mang tính chuẩn mực và 
thống nhất. Có thể thực hiện đánh giá năng lực theo tiến trình học tập của 
học sinh hay theo các chuẩn đầu ra về năng lực. 

Nguyen et al., 2016 

Đánh giá năng lực người học là quá trình thu thập, phân tích, xử lí và giải 
thích chứng cứ về sự phát triển năng lực của người học; xác định nguyên 
nhân, đưa ra những biện pháp cải thiện việc dạy và việc học dựa theo 
chuẩn thực hiện. 

Arora et al., 2018 
Đánh giá năng lực hay đánh giá dựa trên năng lực là quá trình xem xét cá 
nhân có đạt được các tiêu chuẩn cần thiết thực hiện cho một công việc hay 
không?  

Nguyen & Dao, 2019 
Đánh giá theo năng lực là đánh giá các khả năng học sinh áp dụng các 
kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết các tình huống thực tiễn của 
cuộc sống hằng ngày. 

3.2.2. Nguyên tắc đánh giá  
Trong hoạt động đánh giá năng lực của học sinh cần đảm bảo các nguyên tắc sau:  

- Hướng đến cải thiện việc học tập của học sinh, phù hợp với yêu cầu học tập của chương 
trình GDPT môn học diễn ra trong suốt quá trình học tập (Nguyen & Dao, 2019; Nguyen,  
2016).  

- Kết hợp thu thập dữ liệu định tính và định lượng thông qua các hoạt động cá nhân và 
nhóm, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, đánh giá của giáo viên (Harlen, 2012, Sai et al., 
2017).  

- Thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh trong việc học và đánh giá; thiết kế quy 
trình rõ ràng, minh bạch, đảm bảo các thông tin hợp lệ, phản ánh tất cả mục tiêu học tập và 
đáng tin cậy (Harlen, 2012; Nguyen & Dao, 2019; Sai et al., 2017); đảm bảo tính công bằng 
trong quá trình đánh giá (NASEM, 1996)  

- Chú trọng việc xây dựng các tình huống gắn liền với ngữ cảnh thực tiễn cuộc sống để 
học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống (Nguyen & Dao, 
2019; Sai et al., 2017). 
3.2.3. Một số công cụ đánh giá  

Công cụ đánh giá có vai trò thu thập các thông tin giúp giáo viên đưa ra những suy 
luận và đánh giá về hoạt động học tập của học sinh (Nguyen & Dao, 2019; Nguyen, 2016). 
Một số công cụ thu thập thông tin bao gồm câu hỏi, bài tập, thẻ kiểm tra, ghi chép ngắn… 
(Nguyen & Dao, 2019; Sai et al., 2017). Bên cạnh đó, các thang đánh giá làm căn cứ cho 
việc đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ học tập của học sinh (Nguyen, 2016). Một 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Nguyễn Lâm Hữu Phước và tgk 
 

294 

số thang đánh giá thường được sử dụng như thang đo (dạng số, mô tả, đồ thị), bảng tiêu chí 
đánh giá (Rubric)… (Nguyen, 2016; Sai et al., 2017).  

Trong quá trình đánh giá, giáo viên sẽ căn cứ vào mục đích để kết hợp công cụ thu 
thập thông tin và thang đánh giá nhằm đa dạng hóa nguồn thông tin, minh chứng thu nhận 
được. Những thông tin này là cơ sở cho các suy luận và đánh giá năng lực của học sinh. Từ 
đó, học sinh sẽ điều chỉnh hoạt động học tập của cá nhân và giáo viên có thể điều chỉnh quá 
trình dạy học. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích giúp các cơ quan quản lí ban hành, điều 
chỉnh, định hướng, đổi mới các hoạt động dạy học, đánh giá trong nhà trường.  
3.3. Tổ chức hoạt động đánh giá năng lực khoa học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã 
hội ở tiểu học  

Năng lực khoa học của học sinh có thể đo lường dựa trên mức độ thành thạo của học 
sinh đối với từng năng lực thành phần của năng lực khoa học (Rusilowatia et al., 2016). Mức 
độ thành thạo được đánh giá qua các thang đo về kiến thức, kĩ năng nhằm xác định khả năng 
tư duy về nhận thức cũng như kĩ năng khoa học của học sinh. Đánh giá năng lực khoa học 
là quá trình đánh giá chú trọng khả năng quan sát, phân tích, suy luận và vận dụng các kiến 
thức và kĩ năng khoa học vào các bối cảnh thực tiễn hơn là sự ghi nhớ các nội dung khoa 
học (Shwartz et al., 2006). Để đánh giá từng năng lực thành phần cần phải có sự lựa chọn 
các công cụ đánh giá một cách phù hợp (Nguyen & Bui, 2019; Nguyen, 2016). 

Trong chương trình giảng dạy và các tiêu chuẩn đánh giá, hoạt động nhận thức thường 
được đánh giá bởi thang phân loại nhận thức Bloom cải tiến gồm 2 cấp độ: tư duy bậc thấp 
(ghi nhớ, hiểu, áp dụng) và tư duy bậc cao (phân tích, đánh giá và sáng tạo) (Muhayimana 
et al. 2022; Ramirez, 2017; Sai et al., 2017). Trên cơ sở thang nhận thức Bloom thì Bolesław 
Niemierko đã cải tiến thành thang nhận thức bao gồm 4 cấp độ (Bảng 4): nhớ, hiểu, áp dụng 
trong các tình huống điển hình (vận dụng thấp) và áp dụng trong các tình huống có vấn đề 
(vận dụng cao bao gồm các cấp độ phân tích, đánh giá và sáng tạo trong thang phân loại 
Bloom) (Gajek, 2019; Niemierko, 2012). Thang đo này cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sử dụng trong văn bản hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học (MOET, 2020). 

Bảng 4. Thang đo về cấp độ nhận thức của Boleslaw Niemierko 
 Cấp độ  

nhận thức Mô tả 

1 Nhớ Kể tên, mô tả hoặc nhận diện được các khái niệm đã học 
2 Hiểu Sử dụng các khái niệm để diễn đạt các vấn đề theo cách riêng hoặc tương 

tự như cách thực hiện của giáo viên 
3 Vận dụng thấp Vận dụng các khái niệm, liên kết các thông tin để nhằm giải quyết các tình 

huống tương tự tình huống đã họ 
4 Vận dụng cao Vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo để giải quyết các tình huống 

mới trong quá trình học tập hoặc cuộc sống 
(Gajek, 2019; Niemierko, 2012; Nguyen, 2016)  

Bên cạnh đó, đối với việc đánh giá kĩ năng có thể sử dụng thang đo Dave nhằm mô tả 
sự hình thành và dần thành thạo về mặt kĩ năng thao tác (Huang et al., 2020; Sai et al., 2017).  
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Bảng 5. Thang đo về cấp độ kĩ năng của Dave 
 Cấp độ kĩ năng Mô tả 
1 Bắt chước Thực hiện lại các hành động đã quan sát nhưng còn nhiều bối rối 
2 Thao tác Thực hiện hành động dựa trên sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết 
3 Chuẩn xác Thực hiện các hành động một cách nhanh chóng, chính xác và độc lập 
4 Phối hợp Thực hiện các hành động thành thạo và đảm bảo sự thích ứng với các điều 

kiện, hoàn cảnh khác 
5 Thuần thục Thực hiện các hành động một cách tự động hóa, giải quyết thành công các 

vấn đề dựa trên trực giác, bản năng 
(Hoque, 2016; Huang et al., 2020; Sai et al., 2017). 

 Dựa vào nội hàm của các thành phần năng lực khoa học trong chương trình GDPT 
môn Tự nhiên và Xã hội (Bảng 2) và đặc tính của các thang đo thì có thể sử dụng thang đo 
nhận thức của Boleslaw Niemierko trong việc xây dựng các cấp độ đánh giá về nhận thức 
khoa học và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học (Gajek, 2019; Niemierko, 2012; Nguyen & 
Dao, 2019; Sai et al., 2017) và thang đo về mức độ thành thạo kĩ năng của Dave vào việc 
đánh giá sự thành thạo của học sinh về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh 
(Hoque, 2016; Huang et al., 2020; Sai et al., 2017). Vì vậy, trong hoạt động đánh giá năng 
lực khoa học, giáo viên dựa vào cấp độ của thang đo và phối hợp các công cụ đánh giá nhằm 
xây dựng nội dung đánh giá với các mức độ khó khác nhau để đo lường sự tiến bộ của học 
sinh (MOET 2018a; MOET 2018b; MOET 2020). Hoạt động đánh giá cần đảm bảo sự đánh 
giá đầy đủ các thành tố của năng lực khoa học. Ngoài ra, giáo viên nên tạo cơ hội cho học 
sinh tham gia đa dạng các hoạt động học tập và tham gia vào hoạt động đánh giá, điều này 
giúp giáo viên có những thông tin chính xác, đa chiều để điều chỉnh các hoạt động học tập, 
hướng đến sự phát triển toàn diện cho học sinh.  
3.4. Minh họa một số công cụ đánh giá năng lực khoa học  
3.4.1. Minh họa 1. Các thành viên trong gia đình 
Chủ đề Gia đình 
Môn học Tự nhiên và Xã hội, lớp 1 
Mục tiêu Nhận biết được các thành viên trong gia đình 
Thành phần năng lực  Nhận thức khoa học  
Công cụ đánh giá Bài tập ghép nối 
Ngữ cảnh  Sau khi học sinh tìm hiểu nội dung các thành viên trong gia đình, giáo 

viên sử dụng phiếu bài tập nhằm củng cố nội dung kiến thức đã học. Giáo 
viên mời học sinh chia sẻ về kết quả, nhận xét đúng và sai sau khi lắng 
nghe phần trình bày của các học sinh khác.  
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Phiếu bài tập 
Ghép nối tên gọi phù hợp với mỗi thành viên trong gia đình bạn An. 

 
3.4.2. Minh họa 2. Phân loại động vật  
Chủ đề Thực vật và động vật 
Môn học Tự nhiên và Xã hội, lớp 3 
Mục tiêu Phân loại được động vật dựa theo loại thức ăn 
Thành phần năng lực Nhận thức khoa học 
Công cụ đánh giá Câu hỏi và bảng kiểm 
Ngữ cảnh  Sau khi tìm hiểu nội dung học tập về một số đặc điểm của động vật, giáo 

viên yêu cầu các nhóm học sinh hoàn thành phiếu học tập và trình bày 
kết quả thảo luận trước lớp. Giáo viên sử dụng bảng kiểm để nhận xét về 
kết quả thảo luận của các nhóm.  
Lưu ý: giáo viên sẽ gửi cho các nhóm phiếu học tập và bảng kiểm để học 
sinh có thể tự nhận xét trong quá trình thực hiện. 

Bảng kiểm phân loại động vật theo tiêu chí loại thức ăn 
Tiêu chí Có Không 

1. Gọi đúng tên của các động vật.    
2. Nêu được tên của nhóm thức ăn để phân loại động vật.   
3. Sắp xếp đúng các động vật theo nhóm thức ăn.     
4. Trình bày rõ ràng, cụ thể.    
5. Viết đúng chính tả.    

 
 
 
 

Đây là gia đình của An. An 

mẹ 

bà 

ông 

bố/ ba 

chị của An 
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PHIẾU HỌC TẬP 
1. Hãy cho biết tên gọi của các động vật dưới đây 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 
_____________ 

 

2. Hãy sắp xếp các động vật bên trên theo nhóm thức ăn mà chúng sử dụng 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3.4.3. Minh họa 3. Sự đa dạng của quả 
Chủ đề Thực vật và động vật 
Môn học Tự nhiên và Xã hội, lớp 3 
Mục tiêu So sánh (hình dạng, kích thước, màu sắc) quả của một số thực vật  
Thành phần năng lực  Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh 
Công cụ đánh giá Phiếu đánh giá hoạt động cá nhân (học sinh tự đánh giá) 

Phiếu đánh giá nội dung trình bày của các nhóm (các nhóm và giáo viên 
đánh giá) 
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Ngữ cảnh  Trong quá trình tìm hiểu về sự đa dạng của quả trong thế giới tự nhiên, 
giáo viên cung cấp một số quả cùng với một số quả do học sinh đã chuẩn 
bị. Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát đặc điểm bên ngoài, cấu tạo bên 
trong và ghi nhận thông tin quan sát.  
Sau khi thảo luận, học sinh sử dụng phiếu tự đánh nhằm đánh giá hoạt 
động cá nhân trong quá trình quan sát và lắng nghe các nhóm trình bày, 
sử dụng phiếu đánh giá nội dung trình bày để đánh giá và đưa ra nhận 
xét cho các nhóm.  

Phiếu tự đánh hoạt động cá nhân trong quá trình quan sát  
Em tự đánh giá hoạt động quan sát của bản thân bằng cách đánh dấu  vào mô tả em nghĩ là phù 
hợp với quá trình em đã quan sát.  

Mức độ 
Tiêu chí  

Rất tốt 
 

Tốt 
 

Sẽ cố gắng 
Sử dụng giác 

quan 
Em đã sử dụng các giác 
quan phù hợp để giúp 
em quan sát. 

Em chỉ sử dụng một 
hoặc hai giác quan để 
giúp em quan sát. 

Em đã không sử dụng 
đúng giác quan trong 
khi quan sát. 

Ghi nhận thông 
tin 

Em đã viết đầy đủ và 
chính xác các thông tin 
do em quan sát. 

Em đã viết thiếu một vài 
thông tin mà em quan 
sát được. 

Em đã không viết được 
bất kỳ thông tin nào. 

Sử dụng dụng cụ Em đã sử dụng đúng 
dụng cụ giúp em quan 
sát. 

Em đã sử dụng chưa 
đúng dụng cụ giúp em 
quan sát. 

Em đã không sử dụng 
dụng cụ trong khi quan 
sát.  

Đảm bảo an toàn Em đã tuân thủ đầy đủ 
các quy tắc an toàn 
trong khi quan sát. 

Em đã tuân thủ một số 
quy tắc an toàn khi quan 
sát. 

Em đã không tuân thủ  
quy tắc an toàn nào khi 
quan sát. 

Nhận xét: ___________________________________________________________ 
Phiếu đánh giá nội dung trình bày của các nhóm  
Em hãy lắng nghe và đánh giá nội dung trình bày của nhóm bạn bằng cách đánh dấu  vào 
ô trống em chọn.  

Tiêu chí 

Mức độ  

 
Rất tốt 

 
Tốt 

 
Cần bổ sung 

1. Giới thiệu được đặc điểm bên ngoài và cấu tạo bên 
trong của các quả do nhóm quan sát 

   

2. Kết hợp lời nói và mẫu vật trong quá trình trình bày     
3. Trình bày rõ ràng, chi tiết và mạch lạc    
4. Trả lời đầy đủ các câu hỏi của các nhóm bạn.    

Nhận xét:________________________________________________________________ 
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4. Kết luận 
Đánh giá năng lực khoa học trong dạy học Tự nhiên và Xã hội hướng đến hoạt động 

đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh nhận thấy được sự thú vị và tiến bộ trong 
hoạt động học tập của bản thân. Thông qua các thông tin phản hồi sau hoạt động đánh giá, 
giáo viên có căn cứ để điều chỉnh hoạt động dạy học và học sinh cải thiện việc học tập của 
bản thân. Một số kết quả phân tích về lí luận và tổ chức hoạt động đánh giá năng lực khoa 
học trong bài viết sẽ là nền tảng để xây dựng và phát triển về các công cụ đánh giá năng lực 
khoa học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo trong 
việc đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học. Ngoài 
ra, các kết quả từ hoạt động thử nghiệm các công cụ này trong thực tiễn dạy học cũng như 
những phản hồi của giáo viên về tính khả thi của các công cụ này sẽ được trình bày trong 
những bài viết tiếp theo.  

 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Assessment is a critical component of the educational process. Scientific competencies are one 
of the key skills that students need to establish and improve in school. Natural and Social Science 
subject plays an important role in the establishment and development of students' scientific 
competencies in the early stages of primary school. As a result, reforming assessment in teaching 
Natural and Social Science subject through competence-based assessment is an essential aspect that 
contributes to promoting the innovation process in education for primary school. This article 
introduces some findings on the assessment of learning activities in Natural and Social Science 
subject by competence-based assessment, as well as provides some assessment principles and 
demonstrates some examples for scientific competency assessment. 

Keywords: competency-based assessment; Natural and Social Science subject; primary 
school; scientific competencies 
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